CHƯƠNG 8
Câu 1: (3điểm) Trình bày những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc? Liên hệ với chính sách dân tộc của Đảng ta hiện nay?
Đáp án:
* Khái niệm dân tộc (0.5điểm)
- Hiểu theo nghĩa tộc người: dân tộc dùng để chỉ cộng đồng người cụ thể nào đó có những mối liên hệ chặt chẽ, bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngữ chung của cộng đồng và trong sinh hoạt văn hóa và có những nét đặc thù so với những cộng đồng người khác (0.25điểm)
- Hiểu theo nghĩa quốc gia dân tộc: dân tộc dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân của một quốc gia, có lãnh thổ chung, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung trong quá trình dựng nước và giữ nước(0.25điểm)
* Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (1.5điểm)
- Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng (0.5điểm)
- Các dân tộc được quyền tự quyết (0.5điểm)
- Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc(0.5điểm)
* Liên hệ thực tiễn (1điểm)
Câu 2(3.0điểm): Trình bày những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo? Liên hệ với chính sách tôn giáo của Đảng ta hiện nay?
Đáp án:
- Khái niêm tôn giáo (0.5điểm)
- Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (1.5 điểm)
+  Giải quyết vấn đề phát sinh từ tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. (0.25 điểm)
+ Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân (0.5điểm)
+ Thực dân đoàn kết những người có tôn giáo với những người không có tôn giáo, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết những người theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo, đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ đât nước (0.25điểm)
+ Phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong vấn đề tôn giáo (0.25điểm)
+ Phải có quan điểm lịch sử - cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo(0.25điểm)
- Liên hệ thực tiễn (1.0 điểm)
Câu 3: (3.0điểm) Vì sao phải xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa? Trình bày những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin? 
Đáp án:
- Phải xây dựng nền dân chủ XHCN vì: ( 1.5 điểm)
+ Để phát huy cao độ tính tích cực, sáng tạo của nhân dân, để nhân dân tham gia vào công việc quản lý nhà nước, quản lý và phát triển xã hội, bảo đảm cho sự thành công của chủ nghĩa xã hội. ( 0.5điểm)
+ Là quy luật của sự hình thành và tự hoàn thiện của hệ thống chuyên chính vô sản, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. ( 0.25điểm)
+ Là quá trình vận động và thực hành dân chủ, biến dân chủ từ khả năng thành hiện thực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là quá trình đưa các giá trị, chuẩn mực, nguyên tắc của dân chủ vào thực tiễn xây dựng cuộc sống mới. ( 0.25điểm)
+ Nhằm xây dựng, phát triển và hoàn thiện dân chủ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân ( 0.25điểm)
+ Là quá trình thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính đảng của nó. ( 0.25điểm)
- Những đặc trưng cơ bản ( 1.5 điểm)
+  Với tư cách là chế độ nhà nước được sáng tạo bởi quần chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. ( 0.5điểm)
+ Cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất của toàn xã hội ( 0.25điểm)
+ Trên cơ sở của sự kết hợp hài hòa lợi ích ca nhân, lợi ích tập thể và lợi ích của toàn xã hội, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sức động viên, thu hút mọi tiềm năng sáng tạo, tính tích cực xã hội của nhân dân ( 0.25điểm)
+ Là nền dân chủ mang tính giai cấp ( 0.25điểm)
+Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không ngừng được mở rộng cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội. ( 0.25điểm)
Câu 4: (3 điểm) Vì sao phải xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa? Trình bày những đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa?
Đáp án
* Phải xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa vì: ( 1.5 điểm)
- Tính triệt để, toàn diện của cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải thay đổi phương thức sản xuất tinh thần, làm cho phương thức sản xuất tinh thần phù hợp với phương thức sản xuất mới của xã hội xã hội chủ nghĩa (0.5điểm)
-  Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là tất yếu trong quá trình cải tạo tâm lý, ý thức và đời sống tinh thần của chế độ cũ để lại nhằm giải phóng nhân dân thoát khỏi ảnh hưởng tư tưởng, ý thức của xã hội cũ lạc hậu. ( 0.5 điểm)
- Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là tất yếu trong quá trình nâng cao trình độ văn hóa cho quần chúng nhân dân lao động ( 0.25 điểm)
- Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là một một tất yếu khách quan, bởi vì văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. (0.25điểm)
* Đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ( 1.5 điểm)
- Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân là nội dung cốt lõi, giữ vai trò chủ đạo. quyết định phương hướng phát triển của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ( 0.5 điểm)
-  Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là nền văn hóa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc, thể hiện: 
+ Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc là chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa ( 0.25 điểm)
+ Sự kế thừa và sáng tạo của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa luôn mang tính giai cấp công nhân với tư tưởng chính trị tiên tiến của thời đại và hướng tới nhân dân, dân tộc ( 0.25 điểm)
- Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là nền văn hóa được hình thành, phát triển một cách tự giác, đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua tổ chức đảng cộng sản, có sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa ( 0.5 điểm)
Câu 5: (3.5điểm) Trình bày những đặc trưng, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa? Liên hệ với chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Đáp án
- Khái niệm nhà nước XHCN: Là tổ chức mà thông qua đó, đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội; là một tổ chức chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội; đó là một nhà nước kiểu mới, thay thế nhà nước tư sản nhờ kết quả của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, là hình thức chuyên chính vô sản được thực hiện trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. ( 0.5 điểm)
- Đặc trưng ( 1.25 điểm)
+ Là công cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của nhân dân lao động, đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản ( 0.25 điểm)
+ Là công cụ chuyên chính giai cấp, thực hiện sự trấn áp đối với những lực lượng chống đối, phá hoại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ( 0.25 điểm)
+ Tổ chức, xây dựng toàn diện xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa ( 0.25 điểm)
+ Là yếu tố cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ( 0.25 điểm)
+ Là một kiểu nhà nước đặc biệt, “ nhà nước không còn nguyên nghĩa, là “nửa nhà nước”. Sau khi những cơ sở kinh tế - xã hội cho sự tồn tại của nhà nước mất đi thì nhà nước cũng không còn, nhà nước “ tự tiêu vong” ( 0.25 điểm)
- Chức năng ( 0.75 điểm)
+ Tổ chức có hiệu quả công việc xây dựng toàn diện xã hội mới ( 0.25 điểm)
+ Sử dụng những công cụ bạo lực để đập tan sự phản kháng của kẻ thù chống lại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, giữ vững an ninh, xã hội ( 0.25 điểm)
+ Việc tổ chức, xây dựng mang tính sáng tạo nhằm cải biến xã hội cũ, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa là chức năng căn bản, chủ yếu (0.25 điểm)
- Liên hệ thực tiễn ( 1.0 điểm)
+ Trấn áp sự phản kháng của giai cấp bóc lột và các thế lực thù địch để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ những thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Tổ chức xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế, văn hoá và con người xã hội chủ nghĩa
Câu 6 (2.5 điểm) Trình bày hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội?
Đáp án
- Hai xu hướng (1.0 điểm)
- Xu hướng thứ nhất: 
+ Do sự thức tỉnh, sự trưởng thành của ý thức dân tộc mà các cộng đồng dân cư muốn tách ra để xác lập các cộng đồng dân tộc độc lập.(0.25điểm)
+ Trong thực tế, xu hướng này đã biểu hiện thành phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc, thành lập các quốc gia dân tộc độc lập. Xu hướng này phát huy tác động nổi bật trong giai đoạn đầu của CNTB và vẫn còn tác động trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. (0.25điểm) 
- Xu hướng thứ hai: 
+ Các dân tộc trong từng quốc gia, thậm chí các dân tộc ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau. (0.25điểm)
+ Sự phát triển của lực lượng sản xuất, của giao lưu kinh tế và văn hoá trong chủ nghĩa tư bản đã tạo nên mối liên hệ quốc gia và quốc tế rộng lớn giữa các dân tộc, thúc đẩy các dân tộc xích lại gần nhau (0.25điểm) 
* Vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội (1.5điểm)
- Thắng lợi của cách mạng vô sản mở ra quá trình hình thành và phát triển của dân tộc xã hội chủ nghĩa (0.25điểm)
- Dân tộc xã hội chủ nghĩa chỉ xuất hiện khi sự cải tạo, xây dựng từng bước cộng đồng dân tộc và các mối quan hệ xã hội, dân tộc theo nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học (0.25điểm)
- Dân tộc trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội có sự vận động mới theo hướng ngày càng tiến bộ, văn minh. (0.5điểm)
- Tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để xây dựng quan hệ dân tộc bình đẳng, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ (0.5điểm)



CHƯƠNG 7
Câu 1:(2.5điểm) Trình bày nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay?
* Khái niệm giai cấp công nhân: Là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng sản xuất cơ bản tiên tiến, trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội;  là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội ( 0.25 điểm)
* Nội dung sứ mệnh lịch sử
     -  Nội dung tổng quát: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản văn minh. (0.75điểm)
     -  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được thực hiện qua 2 bước:
+ Bước thứ nhất: giai cấp công nhân phải giành cho được chính quyền và thiết lập chuyên chính vô sản (0.25điểm)
+ Bước thứ hai: giai cấp vô sản dùng sự thống trị của mình để từng bước đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay giai cấp tư sản để tập trung tất cả những công cụ sản xuất vào trong tay nhà nước (0.25điểm)
* Liên hệ 
- Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và lao động trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp (0.25điểm)
- Nội dung sứ mệnh:
+  Là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (0.5điểm)
+ Lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng (0.25điểm)
Câu 2: (2.0 điểm) Phân tích địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa?
Đáp án
- Khái niệm giai cấp công nhân: Là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng sản xuất cơ bản tiên tiến, trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội;  là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội (0.25 điểm)
- Địa vị kinh tế - xã hội
- Giai cấp công nhân là sản phẩm của nền đại công nghiệp, cùng với sự phát triển của nền đại công nghiệp giai cấp công nhân ngày càng lớn lên về số lượng và chất lượng. (0.5điểm)
- Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản đối lập trực tiếp với lợi ích của giai cấp tư sản.(0.25điểm) 
- Điều kiện sống và làm việc của giai cấp công nhân trong nền sản xuất đại công nghiệp đã tạo điều kiện cho họ đoàn kết chặt chẽ với nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. (0.5điểm)
- Giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của đại đa số quần chúng nhân dân lao động, do vậy tạo ra khả năng đoàn kết với các giai cấp, tầng lớp khác trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản để giải phóng mình và giải phóng toàn xã hội. (0.5điểm)
Câu 3:(3.5điểm) Phân tích những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa? Liên hệ với đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam?
Đáp án
* Khái niệm giai cấp công nhân: Là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng sản xuất cơ bản tiên tiến, trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội;  là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội (0.25 điểm)
* Những đặc điểm chính trị - xã hội (2.0điểm)
- Giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng
+ Họ đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến, gắn liền với những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại (0.25điểm)
+ Họ được trang bị một lý luận khoa học, cách mạng và luôn đi đầu trong mọi phong trào cách mạng (0.25điểm)
- Giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, không những triệt để xoá bỏ chế độ xã hội cũ mà còn triệt để xây dựng thành công xã hội mới. (0.5điểm)
- Giai cấp công nhân là giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao:
+ Do yêu cầu của nền sản xuất đại công nghiệp (0.25điểm)
+ Do yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản, đó là cuộc đấu tranh cuối cùng trong lịch sử (0.25điểm)
- Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế: Giai cấp công nhân trên thế giới đều là sản phẩm của nền đại công nghiệp, đều bị giai cấp tư sản áp bức bóc lột nặng nề bởi giá trị thặng dư, đều có chung kẻ thù là giai cấp tư sản thế giới và đều có chung nguyện vọng được giải phóng, xây dựng một xã hội không có áp bức bất công, mọi người được phát triển toàn diện (0.5điểm)
* Liên hệ (1.25 điểm)
Câu 4:(3.0điểm) Tại sao nói Đảng cộng sản là nhân tố quyết định việc thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ với vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam?
Đáp án:
- Vì:
+ Đảng cộng sản ra đời là một tất yếu khách quan của lịch sử do sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân, ngay từ khi ra đời đã mang bản chất của giai cấp công nhân (0.25điểm)
 + Đảng cộng sản là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động (0.25điểm)
+ Đảng là một tổ chức thống nhất, chặt chẽ bao gồm những người ưu tú nhất trong giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động (0.25điểm)
+ Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng (0.25điểm)
- Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện:
+ Lãnh đạo, tổ chức, giác ngộ giai cấp công nhân, đề ra đường lối, chiến lược, sách lược đúng đắn, đoàn kết toàn dân đấu tranh nhằm lật đổ giai cấp tư sản, xây dựng xã hội mới- xã hội XHCN và CSCN. Đó là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của giai cấp công nhân nhưng mang tính tự giác cao (0.5điểm)
+ Đảng cộng sản có những lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động, vì thế có thể thực hiện giác ngộ và đưa họ tham gia phong trào cách mạng. (0.25điểm)
+ Đảng cộng sản còn là lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân. Vai trò đó được thể hiện ở chỗ Đảng lãnh đạo và tổ chức giai cấp công nhân và nhân dân lao động đấu tranh từng bước giành thắng lợi này đến thắng lợi khác (0.25điểm)
+ Đảng muốn hoàn thành vai trò lãnh đạo của mình cần chăm lo xây dựng tư tưởng, tổ chức, không ngừng nâng cao trí tuệ, gắn bó với quần chúng (0.25điểm)
- Liên hệ (0.75điểm)
Câu 5: Vì sao cách mạng xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan trong thời đại ngày nay? Trình bày những nội dung cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa?
Đáp án
* Khái niệm cách mạng xã hội (0.5điểm)
- Theo nghĩa rộng: bao gồm cả 2 thời kỳ: cách mạng về chính trị với nội dung chính là thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản; tiếp theo là thời kỳ giai cấp công nhân và nhân dân lao động sử dụng nhà nước để cải tạo xã hội cũ về mọi mặt và xây dựng xã hội mới (0.25điểm)
- Theo nghĩa hẹp: là cuộc cách mạng chính trị, được kết thúc bằng việc giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động giành được chính quyền, thiết lập được nhà nước chuyên chính vô sản- nhà nước của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động (0.25điểm)
* Cách mạng xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan (1.5điểm)
- Mâu thuẫn trên lĩnh vực kinh tế: (0.5điểm)
  + Nguyên nhân sâu xa của mọi cuộc cách mạng trong xã hội là do mâu thuẫn gay gắt giữa nhu cầu phát triển của lực lượng sản xuất với sự kìm hãm của quan hệ sản xuất đã trở nên lỗi thời.
  + Dưới chủ nghĩa tư bản, lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, ngày càng có tính xã hội hóa cao, mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản xuất mang tính chất tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất
-  Mâu thuẫn trên lĩnh vực xã hội: (1.0 điểm)
+ Mâu thuẫn về kinh tế biểu hiện trong lĩnh vực xã hội đó là mâu thuẫn đối kháng không thể điều hoà được giữa hai giai cấp cơ bản: giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. 
+ Trong CNTB, dưới tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ vẫn còn nhiều mâu thuẫn khác như: Mâu thuẫn giữa nhân dân lao động trong từng nước và trên phạm vi thế giới với giai cấp tư sản; mâu thuẫn giữa các tổ chức độc quyền với nhau…
    Thực tiễn hiện nay: chủ nghĩa tư bản đã có những điều chỉnh về sở hữu, chính sách xã hội.. Nhưng mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản không những không mất đi mà còn bộc lộ sâu sắc. 
* Nội dung cơ bản (1.5điểm)
- Trên lĩnh vực chính trị (0.5điểm)
+ đập tan nhà nước của giai cấp bóc lột, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân, nhân dân lao động; đưa những người nô lệ từ địa vị nô lệ làm thuê lên địa vị làm chủ xã hội
+ phát triển sâu rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
- Trên lĩnh vực kinh tế (0.5điểm)
+ Từng bước xoá bỏ chế độ tư hữu, xác lập và hoàn thiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội.
+ Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất. Không ngừng nâng cao năng xuất lao động, từ đó từng bước cải thiện đời sống cho nhân dân
- Trên lĩnh vực văn hóa (0.5điểm)
+ giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động là chủ thể sáng tạo ra các giá trị văn hóa, tinh thần của xã hội.
+giải phóng người lao động về mặt tinh thần thông qua xây dựng từng bước thế giới quan và nhân sinh quan mới cho người lao động, hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa, có lòng yêu nước…










CHƯƠNG 2
 Câu 1: (3.5điểm) Phân thích nội dung quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại? Rút ra ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ với thực tiễn của bản thân?
ĐÁP ÁN
* Vai trò: Chỉ ra phương thức vận động, phát triển của sự vật hiện tượng (0.25điểm)
* Khái niệm (0.5điểm)
- Chất: Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng, là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính làm cho nó là nó, mà không phải là cái khác.
- Lượng: Lượng là một phạm trù triết học, để chỉ tính quy định vốn có của sự vật, biểu thị bằng số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu sự vận động và phát triển của sự vật cũng như thuộc tính của nó
* Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng (1.5điểm)
-  Tính thống nhất giữa chất và lượng trong một sự vật (0.25điểm)
Chất và lượng là hai mặt thống nhất hữu cơ với nhau. Chất nào có lượng đó; lượng nào có chất đó. Chất và lượng có sự phù hợp với nhau. Sự phù hợp này diễn ra trong một phạm vi, giới hạn nhất định gọi là “độ”
- Quá trình chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất (0.75điểm)
+ Sự phát triển bắt đầu từ sự thay đổi về lượng. Lượng biến đổi trong phạm vi “độ” chưa làm chất thay đổi.
+ Lượng thay đổi đến một giới hạn nhất định tất yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. Giới hạn đó là điểm nút
+ Khi đạt đến điểm nút, với những điều kiện nhất định tất yếu sẽ dẫn đến sự ra đời của chất mới. Sự thay đổi về chất gọi là bước nhảy. 
-  Quá trình chuyển hóa từ những sự thay đổi về chất thành những sự thay đổi về lượng 
Chất mới ra đời có sự tác động trở lại lượng của sự vật, hiện tượng. Chất mới có thể làm thay đổi kết cấu, quy mô, trình độ, nhịp điệu sự vận động và phát triển của sự vật, làm cho lượng vận động nhanh tới điểm nút để có bước nhảy mới được thực hiện, chất mới khác được ra đời, cứ như thế làm cho sự vật phát triển vô cùng, vô tận (0.5điểm)
*  Ý nghĩa phương pháp luận ( 0.75 điểm)
- Từng bước tích lũy về lượng để làm thay đổi về chất;  đồng thời phát huy tác động của chất mới theo hướng làm thay đổi về lượng
-  Khắc phục khuynh hướng tả khuynh và hữu khuynh
- Vận dung linh hoạt các hình thức bước nhảy
* Liên hệ thực tiễn (0.5điểm)
Câu 2: (3.5điểm) Phân tích nội dung quy luật  phủ định của phủ định? Rút ra ý nghĩa phương pháp luận của quy luật?
ĐÁP ÁN
* Vai trò: Chỉ ra khuynh hướng vận động , phát triển của sự vật hiện tượng (0.25điểm)
*  Khái niệm: (0.5điểm)
+ Phủ định: là một quá trình vận động trong đó sự vật, hiện tượng này được thay thế bởi sự vật, hiện tượng khác
+ Phủ định biện chứng: là quá trình tự phủ định, tự phát triển, tạo điều kiện, tiền đề cho quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng. (0.25điểm)
* Đặc điểm của phủ định biện chứng: (0.75điểm)
+ Tính khách quan: (0.5điểm)
+ Tính kế thừa:(0.25điểm)
* Phủ định của phủ định (1.0điểm)
- Phủ định biện chứng là một quá trình vô tận, tạo nên khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng từ trình độ thấp đến trình độ cao, theo hình thức xoáy ốc(0.25điểm)
- Sự phủ định vừa diễn ra liên tục, vô tận, vừa theo những chu kỳ. Tính chu kỳ của phủ định là sau nhiều lần phủ định sự vật dường như trở lại cái cũ nhưng dưới hình thức cao hơn. Mỗi chu kỳ là một vòng khâu của sự phát triển. (0.5điểm)
- Quy luật phủ định của phủ định khái quát tính chất tiến lên của sự phát triển. Sự phát triển không phải diễn ra theo đường thẳng mà theo đường “xoáy ốc”. (0.25điểm)
- Khuynh hướng phát triển theo đường xoáy ốc thể hiện tíng chất biện chứng của sự phát triển: tính kế thừa, tính lặp lại nhưng không quay trở lại mà tiến lên của sự phát triển. (0.25điểm)
* ý nghĩa phương pháp luận: (1.0 điểm)
- Là cơ sở để chúng ta nhận thức đúng đắn về xu hướng vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng (0.25điểm)
- Cho ta sự tin tưởng vững chắc vào sự ra đời, tất thắng của cái mới, cái tiến bộ (0.25điểm)
-  Chỉ rõ tính khó khăn, phức tạp của sự ra đời cái mới, đòi hỏi phải có thái độ đúng đắn với cái mới, cái tiến bộ(0.25điểm)
- Đòi hỏi trong quá trình phủ định cái cũ phải theo nguyên tắc kế thừa có phê phán... (0.25điểm
Câu 3: (4.0điểm) Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập? Rút ra ý nghĩa phương pháp luận của quy luật?
ĐÁP ÁN
- Vai trò: Chỉ ra nguồn gốc, động lực cơ bản, phổ biến của mọi quá trình vận động, phát triển (0.25điểm)
- Khái niệm: (1.0điểm)
+ Mâu thuẫn dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất, đấu tranh và chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau
+ Mặt đối lập: dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những khuynh hướng vận động trái ngược nhau nhưng đồng thời lại là điều kiện, tiền đề tồn tại của nhau
+ Sự thống nhất của các mặt đối lập: dùng để chỉ sự liên hệ, ràng buộc, không tách rời nhau, quy định lẫn nhau của các mặt đối lập, mặt này lấy mặt kia làm tiền đề tồn tại
+ Sự đấu tranh của các mặt đối lập:  dùng để chỉ khuynh hướng tác động qua lại, bài trừ, phủ định nhau của các mặt đối lập
* Tính chất của mâu thuẫn: (0.75điểm)
- Tính khách quan
- Tính phổ biến
- Tính phong phú, đa dạng
* Nội dung quy luật (1.25điểm)
- Quy luật này chỉ rõ: bất kỳ sự vật nào của tự nhiên, xã hội, tư duy đều chứa đựng mâu thuẫn biện chứng (0.25điểm)
- Trong một mâu thuẫn cụ thể, các mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau. Chính sự đấu tranh của các mặt đối lập là nguồn gốc dẫn đến sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng (0.25 điểm)
- Thống nhất chỉ là tạm thời, là tương đối luôn có xu hướng bị thay bằng sự thống nhất mới, còn đấu tranh của các mặt đối lập là thường xuyên, tuyệt đối, là con đường dẫn đến sự ra đời của cái mới. (0.25 điểm)
- Lúc sự vật mới xuất hiện chỉ là sự khác nhau của các mặt đối lập, sự khác nhau đó ngày càng phát triển dẫn đến sự xung đột với nhau gay gắt, khi có điều kiện,  thì hai mặt đối lập chuyển hoá lẫn nhau, mâu thuẫn được giải quyết, thể thống nhất mới được xác lập, tức là một sự vật mới ra đời thay thế sự vật cũ. (0.5điểm)
* Ý nghĩa phương pháp luận (0.75điểm)
- Phải tôn trọng mâu thuẫn, phát hiện mâu thuẫn, phân tích đầy đủ các mặt đối lập, nắm được bản chất, nguồn gốc, khuynh hướng của sự vận động, phát triển
- Cần phải có quan điểm lịch sử - cụ thể khi giải quyết mâu thuẫn.
- Phải nắm vững nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn: Bất kỳ mâu thuẫn nào, bất kỳ giai đoạn nào của mâu thuẫn, cũng chỉ được giải quyết bằng con đường đấu tranh giữa các mặt đối lập, chứ không phải bằng con đường điều hòa giữa chúng.

CHƯƠNG 3
Câu 3:(3.0điểm) Trình bày vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp? Liên hệ với vấn đề đấu tranh giai cấp trong thời kì quá độ ở Việt Nam hiện nay?
ĐÁP ÁN
* Khái niệm: Đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh của một bộ phận nhân dân này chống lại một bộ phận khác, đấu tranh của quần chúng cùng khổ bị áp bức và lao động chống bọn đặc quyền đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám, đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản chống lại những người hữu sản hay giai cấp tư sản (0.5điểm)
* Vai trò(1.5điểm)
- Đấu tranh giai cấp là một tất yếu của xã hội có phân chia giai cấp: Xã hội có phân chia giai cấp chứa đựng trong lòng nó mâu thuẫn giai cấp. Có mâu thuẫn tất yếu có đấu tranh nên xã hội có mâu thuẫn giai cấp tất yếu dẫn đến đấu tranh giai cấp. (0.25điểm)
- Đấu tranh giai cấp thúc đẩy xã hội có giai cấp phát triển 
+ Đấu tranh của giai cấp bị thống trị chống lại giai cấp thống trị là sự giải phóng người lao động, giải phóng lực lượng sản xuất làm cho lực lượng sản xuất phát triển. (0.5điểm)
+ Đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến cách mạng xã hội. Mà cách mạng xã hội là bước nhảy vọt vĩ đại từ hình thái kinh tế - xã hội thấp lên hình thái kinh tế - xã hội cao, tiến bộ hơn. (0.5điểm)
+ Đấu tranh giai cấp góp phần xoá bỏ các thế lực phản động, lạc hậu, đồng thời cải tạo cả bản thân giai cấp cách mạng. Giai cấp nào đại biểu cho phương thức sản xuất mới, giai cấp đó sẽ lãnh đạo cách mạng. (0.25điểm)
* Liên hệ thực tiễn (1.0điểm)
Câu 4:(2.5điểm) Phân tích vai trò của cách mạng xã hội đối với sự phát triển của xã hôi có đối kháng giai cấp? Tại sao nói chính quyền nhà nước là vấn đề của mọi cuộc cách mạng?
ĐÁP ÁN
* Khái niệm cách mạng xã hội:(0.5điểm)
- Theo nghĩa rộng: là sự biến đổi có tính chất bước ngoặt và căn bản về chất trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội, là phương thức chuyển từ một hình thái kinh tế - xã hội lỗi thời lên một hình thái kinh tế - xã hội mới ở trình độ phát triển cao hơn.
- Theo nghĩa hẹp: là việc lật đổ một chế độ chính trị đã lỗi thời và thiết lập một chế độ chính trị tiến bộ hơn của giai cấp cách mạng
* Vai trò (1.5điểm)
- Cách mạng xã hội giữ vai trò là một trong những phương thức, động lực của sự phát triển xã hội: 
+ Là phương thức thay đổi hình thái kinh tế – xã hội. Khi cách mạng xã hội nổ ra và giành thắng lợi, quan hệ sản xuất cũ bị xoá bỏ, quan hệ sản xuất mới ra đời, tức là cơ sở hạ tầng mới hình thành phát triển, và một kiến trức thượng tầng mới hình thành phát triển trên cơ sở hạ tầng đó. Điều đó chứng tỏ một hình thái kinh tế - xã hội mới ra đời thay thế cho hình thái kinh tế - xã hội cũ lỗi thời lạc hậu. (0.5điểm)
+ Cách mạng xã hội là đỉnh cao của cuộc đấu tranh cấp, chính nhờ những cuộc cách mạng xã hội mà các mâu thuẫn cơ bản của đời sống xã hội được giải quyết, từ đó tạo ra động lực cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội (0.5 điểm)
+ Lịch sử nhân loại đã chứng minh đầy đủ và rõ nét vai trò của các cuộc cách mạng xã hội đã diễn ra, trong đó cuộc cách mạng vô sản là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất chế độ chính trị xã hội cũ, xóa bỏ triệt để nguồn gốc chế độ tư sản sinh đối kháng giai cấp (0.5điểm)
* Tại sao: (0.5điểm)
-  Chính quyền nhà nước là bộ máy cai trị của giai cấp thống trị, vì vậy muốn lật đổ giai cấp thống trị, trước hết phải đập tan bộ máy cai trị
- Không giành được chính quyền, các giai cấp cách mạng không có công cụ để thực hiện công cuộc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới
Câu 5: (3.5điểm) Trình bày quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về bản chất con người? Nêu một số giải pháp phát huy vai trò nhân tố con người ở Việt Nam hiện nay?
ĐÁP ÁN
* Khái niệm: con người là một thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội; có sự thống nhất biện chứng giữa hai phương diện tự nhiên và xã hội. (0.25điểm)
* Bản chất của con người
Theo C.Mác “ Bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội” (0.25điểm)
- Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật và mặt xã hội. Hai mặt này có quan hệ khắng khít không thể tách rời nhau, trong đó mặt sinh học là nền tảng vật chất tự nhiên của con người, nhưng không phải là yếu tố quyết định bản chất của con người; mặt xã hội mới là mặt giữ vai trò quyết định bản chất của con người (0.25điểm)
+ Bản chất của con người chịu sự chi phối của 3 hệ thống quy luật : hệ thống quy luật tự nhiên, hệ thống quy luật tâm lý, ý thức và hệ thống quy luật xã hội. Các quy luật này cùng tác động để tạo ra sự thống nhất biện chứng giữa mặt sinh học và mặt xã hội trong con người. (0.5điểm)
+  Bản chất của con người không phải là cái gì có sẵn, mà có quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện cùng với hoạt động thực tiễn của con người.(0.25điểm)

+  Không có thế giới tự nhiên, không có lịch sử xã hội thì không tồn tại con người. Bởi vậy, con người là sản phẩm của lịch sử, của sự tiến hoá lâu dài của giới hữu sinh. Song, điều quan trọng hơn cả là, con người luôn luôn là chủ thể của lịch sử - xã hội. (0.25điểm)
+ Với tư cách là thực thể xã hội, con người hoạt động thực tiễn, tác động vào tự nhiên, cải biến giới tự nhiên, đồng thời thúc đẩy sự vận động, phát triển của lịch sử xã hội. Trong quá trình cải biến giới tự nhiên, con người cũng làm nên lịch sử của chính mình. Con người là sản phẩm của lịch sử, đồng thời là chủ thể sáng tạo ra lịch sử của chính bản thân con người.(0.5điểm) 
+ Con người luôn luôn cụ thể, xác định, sống trong một điều kiện lịch sử cụ thể nhất định. Các điều kiện chi phối hoạt động của con người, cho phép con người sáng tạo trong giới hạn của nó.(0.25điểm)
* Giải pháp (1.0điểm)
Câu 6: (2.5điểm) Phân tích vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sản xuất đối với sự tồn tại, phát triển của xã hội?
ĐÁP ÁN
* Khái niệm: (0.5điểm)
- Sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, cải biến các dạng vật chất của giới tự nhiên, tạo ra của cải xã hội nhằm thoả mãn nhu cầu tồn tại và phát triển, nhu cầu phong phú và vô tận của con người. 
- Phương thức sản xuất, cách thức mà con người sử dụng để tiến hành quá trình sản xuất của xã hội ở những giai đoạn lịch sử nhất định
* Vai trò
- Vai trò của sản xuất vật chất (1.25điểm)
+ Là nhân tố quyết định sự sinh tồn, phát triển của con người và xã hội : Nếu không sản xuất ra của cải vật chất thì bất cứ xã hội nào cũng không thể tồn tại được. Con người muốn sống thì phải tiêu dùng, muốn có để tiêu dùng thì phải sản xuất ra của cải vật chất (0.5điểm)
+ Là hoạt động nền tảng làm phát sinh, phát triển những mối quan hệ xã hội của con người: Trong quá trình sản xuất, con người tất yếu phải thiết lập nên những mối quan hệ nhất định với nhau, đó chính là những quan hệ sản xuất và trên cơ sở những quan hệ sản xuất làm phát sinh những mối quan hệ xã hội khác…(0.5điểm)
+ Là cơ sở của sự hình thành, biến đổi và phát triển xã hội của loài người: Sự phát triển của sản xuất vật chất quyết định sự biến đổi, phát triển các mặt của đời sống xã hội, quyết định sự phát triển của xã hội từ thấp đến cao (0.25điểm)
- Vai trò của phương thức sản xuất (0.75điểm)
+ Sản xuất vật chất được thực hiện trong những điều kiện cụ thể về hoàn cảnh địa lý, điều kiện tự nhiên; về điều kiện dân số và phương thức sản xuất. Trong đó phương thức sản xuất là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội (0.25điểm)
+ Phương thức sản xuất quyết định tính chất, kết cấu của xã hội. Bởi lẽ, trong mỗi xã hội cụ thể, phương thức sản xuất thống trị như thế nào thì tính chất của chế độ xã hội sẽ như thế ấy (0.25điểm)
 +  Sự thay thế và phát triển của các phương thức sản xuất phản ánh xu hướng tất yếu khách quan của quá trình phát triển của xã hội loài người từ trình độ thấp đến trình độ cao hơn (0.25điểm)
Câu 7: (3.5điểm) Phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội? ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu vấn đề này?
ĐÁP ÁN
* Khái niệm: dùng để chỉ phương diện sinh hoạt tinh thần của xã hội, nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định (0.25điểm)
* Tính độc lập tương đối (2.75điểm)
-  Ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội
+ Thể hiện: ý thức xã hội có thể tồn tại lâu hơn trong khi tồn tại xã hội sinh ra nó biến đổi, cũng có khi tồn tại xã hội mới xuất hiện (0.25điểm)
+ Nguyên nhân: ý thức xã hội là cái phản ánh còn tồn tại xã hội là cái được phản ánh cho nên cái phản ánh thường có sau, mất sau; Sức mạnh của thói quen, truyền thống, tính bảo thủ của tâm lý xã hội; Có những lực lượng xã hội lỗi thời, phản động tìm mọi cách duy trì những tàn dư của ý thức xã hội (0.5điểm)
- Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội: Những tư tưởng khoa học tiên tiến có thể vượt trước sự phát triển của tồn tại xã hội, dự báo được tương lai và có tác dụng tổ chức, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người (0.5điểm)
- Ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển của nó (0.5điểm)
+ Những quan điểm lý luận của mỗi thời đại xuất hiện trên cơ sở kế thừa những tài liệu lý luận của các thời đại trước
+ Trong xã hội có giai cấp, tính chất kế thừa của ý thức xã hội gắn với tính gia cấp của nó, những giai cấp khác nhau kế thừa những nội dung ý thức khác nhau của các thời đại trước.
- Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội trong sự phát triển của chúng (0.5điểm)
+ ý thức xã hội tồn tại thông qua các hình thái ý thức xã hội khác nhau. Các hình thái không tách rời nhau mà tác động qua lại với nhau một cách phổ biến
+ Trong sự tác động lẫn nhau này thì hình thái ý thức hệ tư tưởng chính trị và pháp luật giữ vai trò nổi bật
-  Ý thức xã hội có khả năng tác động trở lại tồn tại xã hội: (0.5điểm)
+ Sự tác động trở lại theo 2 hướng: những tư tưởng cách mạng, tiến bộ, phù hợp với quy luật phát triển khách quan có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển;  những tư tưởng lạc hậu, phản động, không phù hợp với quy luật phát triển khách quan có tác dụng kìm hãm, cản trở phát triển
+ Tính chất và hậu quả của sự tác động phụ thuộc vào vai trò của giai cấp đề ra tư tưởng ấy
* Ý nghĩa (0.5điểm)
- Nhận thức các hiện tượng của đời sống tinh thần phải căn cứ vào tồn tại xã hội đã làm nó nảy sinh
- Giải thích các hiện tượng từ những phương diện khác nhau thuộc nội dung tính độc lập tương đối của ý thức xã hội.
Câu 8: (3.0điểm) Phân tích vai trò của quần chúng nhân dân trong sự vận động và phát triển của lịch sử? Rút ra nghĩa phương pháp luận và nêu một số giải pháp để phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân ở nước ta hiên nay?
ĐÁP ÁN
* Khái niệm: Quần chúng nhân dân là bộ phân có cùng chung lợi ích căn bản bao gồm những thành phần, những tầng lớp và những giai cấp liên kết lại thành tập thể dưới sự lãnh đạo của một cá nhân, một tổ chức hay một đảng phái nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của một thời đại nhất định.(0.25điểm)
* Vai trò: Quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử, là chủ thể chân chính của lịch sử, thể hiện (1.5điểm)
-  Quần chúng nhân dân là chủ thể tạo ra mọi của cải vật chất đảm bảo sự tồn tại và phát triển xủa xã hội: Hoạt động sản xuất vật chất là hoạt động quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội mà quần chúng nhân dân là chủ thể của hoạt động đó. Nếu không có quần chúng nhân dân, những người trực tiếp sản xuất vật chất nuôi sống xã hội thì không có lịch sử xã hội. 
- Quần chúng nhân dân là lực lượng sáng tạo ra mọi giá trị tinh thần của xã hội : mọi giá trị văn hoá tinh thần đều là bắt nguồn từ đời sống thực tiễn của nhân dân; QCND là chủ nhân của những giá trị đặc sắc nhất về văn hoá tinh thần: ca dao, hò, vè các loại hình nghệ thuật đều là do nhân dân sáng tạo nên.
- Quần chúng nhân dân là lực lượng cơ bản của mọi cuộc cách mạng: Nhân dân là lực lượng cơ bản quyết định sự thành bại của các cuộc cách mạng xã hội. Thực tiễn chứng minh rằng, không có sự tham gia tích cực của quần chúng thì không thể có những chuyển biến cách mạng trong lịch sử
* Ý nghĩa phương pháp luận (0.5điểm)
- Là cơ sở lý luận khoa học cho việc nhận thức sự vận động và phát triển của lịch sử xã hội
- Là cơ sở khoa học cho việc xây dựng những quan điểm quần chúng của các đảng cộng sản và công nhân
* Giải pháp(0.75điểm)
- Phải luôn tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng nhân dân , quí trọng dân, đề cao nhân dân, dựa hẳn vào dân. 
- Phải luôn chăm lo lợi ích, hạnh phúc cho nhân dân, lấy việc phục vụ nhân dân làm lý tưởng của người cách mạng. 
- Phải luôn quan tâm nâng cao trình độ dân trí để nâng cao chất lượng QCND, làm cho nhân dân thực sự là người chủ nhân của đất nước. 
- Phải quan triệt sâu sắc bài học: “lấy dân làm gốc ” của dân tộc ta
CHƯƠNG 1
Câu 1: (3.5điểm) Trình bày quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc ra đời của ý thức? Phân biệt hoạt động có ý thức của con người với hoạt động bản năng của con vật.
ĐÁP ÁN
* Khái niệm: Ý thức là toàn bộ tri thức, tình cảm, niềm tin…của con người phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ não một cách năng động, sáng tạo (0.25điểm)
* Nguồn gốc tự nhiên: 
- Bộ não người: ý thức là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ óc người, là chức năng của bộ óc, là kết quả hoạt động sinh lý thần kinh của bộ óc…(0.25điểm)
-  Mối quan hệ giữa con người với thế giới khách quan tạo nên hiện tượng phản ánh năng động, sáng tạo
+ Phản ánh là sự tái tạo những đặc điểm của dạng vật chất này ở dạng vật chất khác trong quá trình tác động qua lại lẫn nhau giữa chúng (0.25điểm)
+ Phản ánh là thuộc tính chung của mọi dạng vật chất,  song phản ánh được thể hiện dưới nhiều hình thức, trình độ: phản ánh vật lý, hóa học; phản ánh sinh học; phản ánh tâm lý và phản ánh năng động sáng tạo (0.5điểm)
* Nguốn gốc xã hội:
-  Lao động:
+ Là quá trình con người tác động vào giới tự nhiên nhằm tạo ra sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tồn tại và phát triển của mình (0.25điểm)
+ Vai trò của lao động: Lao động đã sáng tạo ra bản thân con người, nhờ có lao động mà con người tách khỏi thế giới động vật; lao động làm cho cơ thể con người ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là bộ óc và các giác quan; Thông qua quá trình lao động, thế  giới khác quan bộc lộ những thuộc tính, những kết cấu, những quy luật vận đọng của mình trong quá trình lao động; trong lao động, đồng thời với lao động là ngôn ngữ (ngôn ngữ xuất hiện từ lao động).(0.5điểm)
- Ngôn ngữ :
+  Theo C.Mác: Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu vật chất mang nội dung ý thức. Ngôn ngữ là cái võ vật chất của tư duy, là hiện thực trực tiếp của tư tưởng. (0.25điểm)
+ Vai trò của ngôn ngữ:  Là phương tiện giao tiếp trong xã hội, để trao đổi tri thức, kinh nghiệm;  là phương tiện để tổ kết thực tiễn, đồng thời là công cụ của tư duy nhằm khái quát hoá, trừu tượng hoá hiện thực. (0.5điểm)
* Phân biệt: (0.75điểm)
- Hoạt động có ý thức của con người phản ánh thế giới khách quan thông qua lao động nhằm cải tạo thế giới khách quan theo nhu cầu của con người, hoạt động bản năng của con vật hình thành do tính chất và quy luật sinh học chi phối
- Con người phải lao động tạo ra của cải duy trì cuộc sống của mình mà những cái đó thường không có trong tự nhiên. Loài vật tồn tại nhờ những vật phẩm có sẵn trong tự nhiên
-  Lao động của con người là hoạt động có mục đích, có sự sáng tạo, có khả năng dự kiến được kết quả… hoạt động của con vật có tính bản năng di truyền từ đời này sang đời khác



